
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

STT Tên giáo viên
Tên học 

liệu
Môn Tên bài giảng Giải đạt được Link bài giảng

1 Cao Thị Trang E-learning Tiếng Việt 3 Đọc- Về thăm quê Giải nhì cấp Tỉnh

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1eaYR6GoE0CoEi_Lt0kN9ZkM

AxiX5rB5b?usp=share_link

Trần Thị Hải Anh E-learning Tiếng Anh 3
Breaktime activities- 

Tiếng Anh 3
Giải nhất cấp Tỉnh

Trần Thị Thanh Nhàn
E-learning Tiếng Anh 3

Breaktime activities- 

Tiếng Anh 3
Giải nhất cấp Tỉnh

Vũ Thị Chinh
TB dạy 

học số
Công nghệ 3

TB DH số an toàn với 

môi trường công nghệ 

trong gia đình

https://drive.google.com/file/d/1H

21DUbxSGco6ebDnla3nU0GFzY8G1

kqw/view?usp=drive_link

Trần Thị Thanh Nhàn TB dạy 

học số
Công nghệ 3

TB DH số an toàn với 

môi trường công nghệ 

trong gia đình

https://drive.google.com/file/d/1H

21DUbxSGco6ebDnla3nU0GFzY8G1

kqw/view?usp=drive_link

Chu Thị Thanh Thủy E-learning Mỹ Thuật 3
Sáng tạo vật liệu có màu 

đậm màu nhạt
Giải nhì cấp Tỉnh

Trần Thị Ánh Hồng E-learning Mỹ Thuật 3
Sáng tạo vật liệu có màu 

đậm màu nhạt
Giải nhì cấp Tỉnh

5 Đố Thị Thanh Bình E-learning
Hoạt động 

trải nghiệm 2
Tay khéo tay đảm Giải nhất cấp Tỉnh

https://drive.google.com/drive/fol

ders/14KsYkmkbO6yQnUWF5T_jZ8

ccrAhkuST9?usp=share_link
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2

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1MKmqfySYy2SXcL5xwlPA7Iiy

CZKbPTWA?usp=share_link

4

3

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1xc9w6wNTxjZuLsKfLVSLiZ81f

rzFFiLy?usp=share_link
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6 Trần Thị Hương E-learning
Tự nhiên xã 

hội 1
Gia đình em

Xếp loại Khá( 

không có giải) 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1gyMRhOES12nbN8x9OIzi95Z

HtmGbUDCE?usp=drive_link

Trần Thị Hải Anh TBDHS Đạo đức 5
Bộ tranh ảnh em yêu Tổ 

quốc Việt Nam
đạt

Vũ Thị Tươi TBDHS Đạo đức 5
Bộ tranh ảnh em yêu Tổ 

quốc Việt Nam
đạt

8 Nguyễn Thị Ánh Ngọc TBDHS Khoa học 4 Vòng tuần hoàn nước đạt

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1O1q6t0P2anRidrf7LVLBiUcvR

QKnF76X?usp=sharing

Bùi Thị Vân Anh TBDHS Công nghệ 4 Đồ chơi dân gian
Khuyến khích cấp 

Tỉnh

Trần Thị Ánh Hồng TBDHS Công nghệ 4 Đồ chơi dân gian
Khuyến khích cấp 

Tỉnh

9 Đinh Thị Quỳnh TBDHS
Tự nhiên xã 

hội 1
Rửa tay đúng cách

Khuyến khích cấp 

Tỉnh

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1wKqo5YkN_jojC442oA73vU_

rf5cyAGZu

10 Đinh Thị Quỳnh TBDHS Công nghệ 4
Sử dụng đồ chơi dân 

gian
đạt

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1YyhFdvK3jSg1TRTH_W8M6d

U_EsDhk-7K

12 Trần Thu Huyền TBDHS Tiếng Anh 3
Food and drinks at the 

dining table

Khuyến khích cấp 

Tỉnh

https://drive.google.com/drive/fol

ders/10Hlyf9BVyC7JAwbKOrek_Qz

YtGeld5MM?usp=drive_link

13 Trần Thùy Linh TBDHS
Tự nhiên xã 

hội 3

Di tích lịch sử – văn hoá 

và cảnh quan thiên 

nhiên, biển đảo Việt 

Nam

đạt

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1CU8Avb_C8mnoOqzeFibdW

NOUcWqiaTlX?usp=drive_link

Trần Thị Hải Anh TBDHS Tiếng Anh 3 Phonics F - V đạt

Bùi Thị Vân Anh TBDHS Tiếng Anh 3 Phonics F - V đạt

https://drive.google.com/file/d/1

WCOsP6KFCCKtIO9eKQDcXpDu1fF

oPPOp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Y

0t3acUE5KCyQwXhlhpgOiqRcSmntf

QD/view?usp=drive_link

14

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1MKmqfySYy2SXcL5xwlPA7Iiy

CZKbPTWA?usp=share_link
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15 Khổng Thị Thuý An TBDHS Công nghệ 4
Mô phỏng các bước

 trồng cây trong chậu

- https://drive.google.com

/file/d/1sh35kbIAbf_q5b

-LYJRKk0TAZkUalyIM/

view?usp=drive_link

16 Lại Thị Duyên TBDHS
Tự nhiên xã 

hội 1
Chải răng đúng cách Giải nhì cấp Tỉnh

https://drive.google.com/file/d/1c

Hjrg-wlv91VfpHk4u5Rmt2krZyGr-

Tm/view?usp=sharing

17 Nguyễn Thị Thúy E-learning Âm nhạc 2Chủ đề 2: Em yêu làn điệu dân ca (Tiết 4)KK cấp Tỉnh

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1z5dlF8AEXBHVRDsZC7cZ2FcP

4TW567z4?usp=drive_link

18 Đỗ Thị Thu Dung E-learningTự nhiên xã hội 1 Cơ thể em

https://drive.google.com/file/d/1-

TCVhnEcDh4g-

nJCbrfrwr_i5VqLh_qM/view?usp=d

rive_link

19 Trịnh Thị Kim Ngọc TBDHS khoa học 4 Sự chuyển thể của nước

https://drive.google.com/file/d/1Li

O4pqUQnJMHDqd8fQpejajRdeD4S

ud8/view?usp=sharing

THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG
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